Phụ lục
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026
 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Biểu mẫu A1-ĐXNV-CNCL: Phiếu đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
2. Biểu mẫu A2-THĐX-CNCL: Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
3. Biểu mẫu A3-KQTrC-CNCL: Kết quả tra cứu thông tin về các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện có liên quan đến đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
4. Biểu mẫu B1-GUQ-CNCL: Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cho Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn.
5. Biểu mẫu B2-YKTVHĐ-CNCL: Phiếu ý kiến nhận xét đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của thành viên Hội đồng tư vấn.
6. Biểu mẫu B3-PĐGHĐ-CNCL: Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của thành viên Hội đồng tư vấn.
7. Biểu mẫu B4-BBKP-CNCL: Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của Hội đồng tư vấn.
8. Biểu mẫu B5-BBHĐ-CNCL: Biên bản họp Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
9. Biểu mẫu B6-KNHĐ-CNCL: Kiến nghị của Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
10. Biểu mẫu B7-KNCG-CNCL: Kiến nghị của chuyên gia tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
11. Biểu mẫu B8-NVĐH-CNCL: Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng của bộ, ngành, địa phương.
12. Biểu mẫu C1-PNXLB-CNCL: Phiếu nhận xét của thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ/Tổ chuyên gia liên Bộ về nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
13. Biểu mẫu C2-BBHĐLB-CNCL: Biên bản họp Hội đồng tư vấn liên Bộ thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
14. Biểu mẫu C3-BCTĐ-CNCL: Báo cáo thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
15. Biểu mẫu C4-BBTCGLB-CNCL: Biên bản họp Tổ chuyên gia liên Bộ rà soát, lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
16. Biểu mẫu C5-KNTCG-CNCL: Kiến nghị của Tổ chuyên gia liên Bộ về nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.


A1-ĐXNV-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có cơ quan chủ quản.] 

TÊN DOANH NGHIỆP, 
TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ... tháng ... năm 20...



	
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC[footnoteRef:2] [2:  Đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là đề xuất nhiệm vụ).] 


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề xuất nhiệm vụ: 
Tên ngắn gọn, thể hiện rõ đối tượng công nghệ hoặc sản phẩm chính.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Tổ chức, cá nhân đề xuất:
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ hoặc chuyên gia trong nước, nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ: Tên:[footnoteRef:3].....; Mã/số định danh điện tử (nếu có):[footnoteRef:4].....; Số hộ chiếu:[footnoteRef:5]……; Điện thoại:...........; Email:..............; Địa chỉ liên hệ:........ [3:  Tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia trong nước, nước ngoài.]  [4:  Mã định danh điện tử của tổ chức, doanh nghiệp; Số định danh điện tử của cá nhân, chuyên gia trong nước, nước ngoài.]  [5:  Đối với chuyên gia nước ngoài.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Thời gian thực hiện dự kiến: ……….. tháng (từ tháng … năm … đến tháng … năm …).
4. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: …………tỷ đồng. 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện được xác định trên cơ sở các nội dung chi tại Phụ lục kèm theo Biểu mẫu này.
Cơ cấu nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước: ……………………………%.
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:6]: ……………………%. [6:  Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các nguồn chi khác (nếu có).] 


II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ
1. Căn cứ xây dựng: 
1.1. Căn cứ pháp lý
Nêu trường hợp và căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN[footnoteRef:7]; Nghị quyết, quy hoạch, chương trình, đề án của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương liên quan đến đề xuất nhiệm vụ.  [7:  Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.2. Công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan:
Ghi tên và số thứ tự trong Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Tính cấp thiết:
2.1. Bài toán hoặc nhu cầu thực tiễn cần giải quyết
Nêu rõ bài toán, vấn đề của quốc gia, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc nhu cầu thị trường cần giải quyết; tính mới, tính cấp thiết và hệ quả nếu không giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nêu tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế; công nghệ/sản phẩm hiện có, mức độ phụ thuộc vào nước ngoài, hạn chế chính và khoảng cách giữa hiện trạng với yêu cầu cần đạt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.3. Lý do cần Nhà nước xem xét đặt hàng
Làm rõ tính cấp thiết, tính chiến lược, mức độ rủi ro, quy mô nguồn lực hoặc yêu cầu phối hợp vượt quá khả năng tự triển khai của một tổ chức, doanh nghiệp.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Mục tiêu: 
3.1. Mục tiêu tổng quát
Nêu kết quả cuối cùng cần đạt, gắn trực tiếp với bài toán cần giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3.2. Mục tiêu cụ thể
Nêu các mục tiêu chính, đáp ứng mục tiêu của Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (Nghị định số 260/2026/NĐ-CP).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Các nội dung chính cần thực hiện: 
Nêu các nội dung chính cần thực hiện gắn với mốc đánh giá; đối với mỗi mốc đánh giá nêu rõ kết quả dự kiến đạt được tại mốc.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Dự kiến yêu cầu đối với sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cần đạt: 
5.1 Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá 
Nêu sản phẩm đầu ra chính, số lượng, các chỉ tiêu đánh giá cần đạt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ
Căn cứ vào mục tiêu, tính chất của nhiệm vụ, nêu các yêu cầu đối với công nghệ hoặc sản phẩm đáp ứng tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, như: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hình thành; bài báo khoa học được công bố; công nghệ lõi được làm chủ hoặc tạo ra; thiết kế, giải pháp hoặc quy trình công nghệ cần làm chủ; tỷ lệ giá trị gia tăng hoặc tỷ lệ nội địa hóa cần đạt; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng; giá trị kinh tế tạo ra; các tiêu chí khác (nếu có). 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai: 
6.1. Năng lực trong nước có thể huy động
Nêu nhóm tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia có khả năng tham gia; không bắt buộc xác định tổ chức chủ trì chính thức.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.2. Kết quả, nền tảng hoặc tài sản công nghệ đã có
Nêu các kết quả có thể kế thừa, sở hữu trí tuệ, nguyên mẫu, phòng thí nghiệm, thiết bị, dữ liệu hoặc hạ tầng thử nghiệm.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.3. Phương án tổ chức triển khai
Nêu dự kiến phương án phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nước ngoài (nếu có).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.4. Rủi ro chính và phương án xử lý sơ bộ
Đánh giá các rủi ro chính của đề xuất nhiệm vụ và đề xuất phương án xử lý.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
Căn cứ tính chất, mục tiêu của nhiệm vụ, nêu dự kiến đơn vị tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc nêu phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Dự kiến hiệu quả và tác động: 
Nêu tác động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khả năng tạo giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, khả năng xuất khẩu, tạo việc làm, hình thành chuỗi cung ứng và các tác động lan tỏa khác.
8.1. Về kinh tế - xã hội
8.2. Về khoa học và công nghệ
8.3. Về quốc phòng, an ninh
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
III. Thông tin khác 
1. Đề xuất giao trực tiếp thực hiện đề xuất nhiệm vụ (nếu có): 
Nêu rõ về việc tổ chức, doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ đáp ứng điều kiện giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Cam kết đồng ý để sử dụng đề xuất nhiệm vụ làm căn cứ xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ hoặc chuyên gia trong nước, nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ cam kết đồng ý để bộ, ngành, địa phương sử dụng nội dung đề xuất nhiệm vụ làm căn cứ xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia trong nước, nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, đầy đủ của thông tin, số liệu, tài liệu và các nội dung trong Phiếu đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

	 
	DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI 
(Ký và ghi rõ họ, tên - đóng dấu đối với doanh nghiệp, tổ chức)









Phụ lục
DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC[footnoteRef:8] [8:  Chi tiết cho mục 4 nội dung I Biểu mẫu A1-ĐXNV-CNCL.] 

(Kèm theo Biểu mẫu A1-ĐXNV-CNCL của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia 
ngày … tháng … năm 20…..)

	Số TT
	Nội dung các khoản chi dự kiến[footnoteRef:9] [9:  Nội dung các khoản chi dự kiến của đề xuất nhiệm vụ được dự kiến theo quy định về cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt.] 

	Tổng kinh phí dự kiến
	Nguồn vốn dự kiến

	
	
	
	Ngân sách nhà nước dự kiến[footnoteRef:10] [10:  Trong trường hợp có nguồn ngân sách từ địa phương thì khi dự toán tách thành 02 phần: Ngân sách trung ương (NSTW) và Ngân sách địa phương (NSĐP).] 

	Ngoài ngân sách nhà nước dự kiến

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Chi thù lao thực hiện đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	2
	 Thuê chuyên gia: 
- Trong nước
- Nước ngoài
- Tổng công trình sư
- Nhà khoa học xuất sắc
	
	
	

	3
	Nguyên liệu, nhiên liệu, mẫu vật
	
	
	

	4
	Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản  
	
	
	

	5
	Công tác tổ chức, tham gia hội nghị  
	
	
	

	6
	Dịch vụ thuê ngoài
	
	
	

	7
	Điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	

	8
	Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	

	9
	Công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế
	
	
	

	10
	Tự đánh giá kết quả thực hiện đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	11
	Tư vấn xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với kết quả thực hiện đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	12
	Phổ biến, tuyên truyền kết quả của đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	13
	Công tác quản lý chung đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	14
	Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	







2



Biểu mẫu A2-THĐX-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

Bộ, ngành, địa phương tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là đề xuất nhiệm vụ) như sau:

	TT
	Tên đề xuất nhiệm vụ

	Mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá
	Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ (Tên tổ chức, doanh  nghiệp, cá nhân, chuyên gia trong, ngoài nước)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	















Biểu mẫu A3-KQTrC-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	ĐƠN VỊ TRA CỨU THÔNG TIN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



KẾT QUẢ TRA CỨU THÔNG TIN
Các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện có liên quan đến đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược 

I. Thông tin về đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
1. Tên đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Mục tiêu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Nội dung nghiên cứu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II. Kết quả tra cứu về các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện có liên quan đến đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
	Số TT
	Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
	Năm bắt đầu - kết thúc
	Mục tiêu
	Nội dung nghiên cứu
	Kết quả đã (hoặc dự kiến) đạt được
	Tên tổ chức và cá nhân chủ trì

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	......
	...........
	
	
	
	
	



	



	THỦ TRƯỞNG 
ĐƠN VỊ TRA CỨU THÔNG TIN 
(Ký và ghi rõ họ, tên - đóng dấu đối với đơn vị 
có con dấu)



Biểu mẫu B1-GUQ-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược;
- Căn cứ Quyết định số … /QĐ- .... ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, chúng tôi gồm có:

I. Bên ủy quyền:
1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:…………………… 
2. Ngày, tháng, năm sinh: 	
3. Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: 	
4. Đơn vị công tác:	
5. Địa chỉ:	
6. Số CCCD/Hộ chiếu:	………..Nơi cấp:……..	 Ngày cấp:	
II. Bên được ủy quyền:
1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:…………………… 
2. Ngày, tháng, năm sinh: 	
3. Chức danh khoa học/Trình độ chuyên môn: 	
4. Đơn vị công tác:	
5. Địa chỉ:	
6. Số CCCD/Hộ chiếu:	………..Nơi cấp:……..	 Ngày cấp:	
III. Nội dung ủy quyền:
Tôi ủy quyền cho Ông/Bà: .........................................................., Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm 20... của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn), thay mặt tôi chủ trì các cuộc họp của Hội đồng tư vấn trong trường hợp tôi không thể tham dự; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN).
	Giấy ủy quyền này có hiệu lực đối với các cuộc họp của Hội đồng tư vấn được tổ chức trong thời gian tôi không thể tham dự và chấm dứt hiệu lực khi tôi trực tiếp chủ trì cuộc họp của Hội đồng tư vấn hoặc có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.
IV. Cam kết:
1. Bên ủy quyền cam kết việc ủy quyền được thực hiện đúng quy định của Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.
	2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền theo quy định của Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

	Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	
	Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

























Biểu mẫu B2-YKTVHĐ-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



PHIẾU NHẬN XÉT 
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

	Ủy viên phản biện
	

	Chủ tịch/Ủy viên hội đồng
	

	
	


Họ và tên thành viên Hội đồng tư vấn[footnoteRef:11]:  [11:  Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn).] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tên đề xuất nhiệm vụ[footnoteRef:12]: [12:  Đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là đề xuất nhiệm vụ).] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ (đánh dấu X vào ô lựa chọn)
1. Đáp ứng mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt[footnoteRef:13] quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP: [13:  Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt).] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
2. Có tính cấp thiết, tính mới; giải quyết được vấn đề, bài toán thực tiễn của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
3. Có tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc hình thành năng lực làm chủ công nghệ, sản phẩm của quốc gia hoặc có tầm quan trọng đối với quốc phòng, an ninh:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
4. Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
5. Có đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc có phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả, phù hợp với tính chất và mục tiêu của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
6. Không trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 

Kiến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn:
[bookmark: Check2]|_| Đề nghị không thực hiện
|_| Đề nghị thực hiện
|_| Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây: 

II. DỰ KIẾN NỘI DUNG PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG
1. Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Mục tiêu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Đề xuất phương án tổ chức thực hiện tuyển chọn hoặc giao trực tiếp: (trường hợp giao trực tiếp, đề xuất tổ chức, doanh nghiệp giao trực tiếp, ghi rõ lý do đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
III. THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG
1. Căn cứ xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Dự kiến hiệu quả và tác động:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Thời gian thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện:
Cơ cấu nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước: ……………………………%.
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:14]: ……………………%. [14:  Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các nguồn chi khác (nếu có).] 


	

	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
(Ký và ghi rõ họ, tên)








Biểu mẫu B3-PĐGHĐ-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Tên đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đánh giá của thành viên Hội đồng tư vấn[footnoteRef:15]: (đánh dấu X vào ô lựa chọn) [15:  Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn).] 

1. Đáp ứng mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt[footnoteRef:16] quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP: [16:  Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt).] 

Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
2. Có tính cấp thiết, tính mới; giải quyết được vấn đề, bài toán thực tiễn của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương:
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
3. Có tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc hình thành năng lực làm chủ công nghệ, sản phẩm của quốc gia hoặc có tầm quan trọng đối với quốc phòng, an ninh:
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
4. Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học:
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
5. Có đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc có phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả, phù hợp với tính chất và mục tiêu của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
6. Không trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
Đánh giá: Đạt yêu cầu |_|    		Không đạt yêu cầu   |_| 
Kết luận chung: 
|_| Đề nghị thực hiện                           |_| Đề nghị không thực hiện

	

	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
(Ký và ghi rõ họ, tên)







Biểu mẫu B4-BBKP-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         ………, ngày… tháng… năm 20…

	
	


KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

        1. Quyết định thành lập Hội đồng số ……/QĐ-…. ngày …/…/20… của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Tổng số thành viên Hội đồng tham dự: ....../….
Số thành viên vắng mặt:...., gồm: .......................................................................................................................................
3. Kết quả kiểm phiếu:
	- Số phiếu phát ra:
- Số phiếu hợp lệ:
	- Số phiếu thu về:
- Số phiếu không hợp lệ:


4. Kết quả:
	TT
	Tên đề xuất 
nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
	Tổng hợp đánh giá theo các nội dung của các thành viên Hội đồng

	
	
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Nội dung 4
	Nội dung 5
	Nội dung 6
	Kết luận chung

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Thực hiện
	Không thực hiện

	1
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	Thư ký khoa học 
	Chủ tịch Hội đồng

	(Ký và ghi rõ họ, tên)
	(Ký và ghi rõ họ, tên)



Biểu mẫu B5-BBHĐ-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

A. Những thông tin chung
1. Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn):
Quyết định số ........./QĐ-.... ngày .../ .../20… của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Số lượng đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược: …………
3. Phương thức, thời gian và địa điểm họp Hội đồng tư vấn: 
- Phương thức: 
- Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
- Số thành viên Hội đồng tư vấn có mặt trên tổng số thành viên:    .../...
- Vắng mặt:     ... người, gồm các thành viên:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
- Khách mời tham dự họp Hội đồng tư vấn 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	....
	.....
	.......


B. Nội dung làm việc của Hội đồng tư vấn 
1. Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn.
2. Đại diện bộ, ngành, địa phương trao đổi với Hội đồng tư vấn một số nội dung liên quan đến xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng.
3. Hội đồng tư vấn thống nhất phương thức làm việc và cử ông/bà…………………… làm thư ký khoa học của Hội đồng tư vấn.
4. Đại diện tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là đề xuất nhiệm vụ) hoặc chuyên gia tư vấn xây dựng đề xuất nhiệm vụ trình bày nội dung cơ bản của đề xuất nhiệm vụ.
5. Các ủy viên phản biện trình bày ý kiến đánh giá các đề xuất nhiệm vụ do bộ, ngành, địa phương cung cấp.
6. Hội đồng tư vấn phân tích thảo luận và cho ý kiến đối với các đề xuất nhiệm vụ theo các nội dung quy định tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Thông tư); xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng và tổng hợp kiến nghị nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng theo Biểu mẫu B6-KNHĐ-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
7. Thành viên Hội đồng tư vấn bỏ phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ về các nội dung trên theo Biểu mẫu B3-PĐGHĐ-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn theo Biểu mẫu B4-BBKP-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. 
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Hội đồng tư vấn thông qua kết luận theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.
8. Các ủy viên phản biện trình bày nội dung dự kiến xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng được đánh giá “Đề nghị thực hiện”, gồm: dự kiến nội dung phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng, thông tin và cơ sở xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng theo Biểu mẫu B2-YKTVHĐ-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
9. Hội đồng tư vấn thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng; thông tin nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng theo Biểu mẫu B6-KNHĐ-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.
10. Hội đồng tư vấn thảo luận việc xếp thứ tự ưu tiên (trong trường hợp có 02 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng trở lên) và biểu quyết đối với việc xếp thứ tự ưu tiên.
11. Đối với đề xuất nhiệm vụ được đề nghị “Không thực hiện”, Hội đồng tư vấn thống nhất ý kiến về lý do không đề nghị thực hiện.
12. Hội đồng tư vấn thảo luận, thống nhất, kết luận đối với các ý kiến khác nhau của các thành viên (nếu có).
13. Hội đồng tư vấn thông qua Biên bản làm việc.
	Thư ký khoa học 
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)





GHI CHÉP CỦA THƯ KÝ KHOA HỌC
Tên đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Nội dung ghi chép:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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	……, ngày ... tháng ... năm 20...
THƯ KÝ KHOA HỌC
(Ký và ghi rõ họ, tên)



Phụ lục Biên bản họp Hội đồng tư vấn

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
XÂY DỰNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

I. Đề xuất nhiệm vụ  “Đề nghị thực hiện”[footnoteRef:17]  [17:  Đề xuất nhiệm vụ “Đề nghị thực hiện” khi có trên 3/4 tổng số phiếu đánh giá “Đạt yêu cầu”.
] 

 
	TT
	Tên đề xuất nhiệm vụ 
	Kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn
	Ghi chú
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	……..
	
	




II.  Đề xuất nhiệm vụ đề nghị “Không thực hiện” 

	TT
	Tên đề xuất nhiệm vụ 
	Tóm tắt lý do đề nghị “Không thực hiện”
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	……..
	
	


                                          
              Thư ký khoa học			        Chủ tịch Hội đồng
             (Ký và ghi rõ họ, tên)                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)













Biểu mẫu B6-KNHĐ-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐỐI VỚI 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

I. Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng kiến nghị thực hiện
1. Tên nhiệm vụ:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Căn cứ xây dựng:
2.1. Căn cứ pháp lý
Nêu căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN[footnoteRef:18]; Nghị quyết, quy hoạch, chương trình, đề án của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương liên quan nhiệm vụ. [18:  Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.2. Công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan:
Tên và số thứ tự công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành mà nhiệm vụ hướng tới.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Tính cấp thiết:
3.1. Bài toán hoặc nhu cầu thực tiễn cần giải quyết
Nêu rõ bài toán, vấn đề của quốc gia, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc nhu cầu thị trường cần giải quyết; tính mới, tính cấp thiết và hệ quả nếu không giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3.2. Lý do cần Nhà nước xem xét đặt hàng
Làm rõ tính cấp thiết, tính chiến lược, mức độ rủi ro, quy mô nguồn lực hoặc yêu cầu phối hợp vượt quá khả năng tự triển khai của một tổ chức, doanh nghiệp.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Mục tiêu:
4.1. Mục tiêu tổng quát
Nêu kết quả cuối cùng cần đạt, gắn trực tiếp với bài toán cần giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4.2. Mục tiêu cụ thể
Nêu các mục tiêu chính, đáp ứng mục tiêu của Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (Nghị định số 260/2026/NĐ-CP).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Yêu cầu đối với sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cần đạt: 
5.1 Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá 
Nêu sản phẩm đầu ra chính, số lượng, các chỉ tiêu đánh giá cần đạt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ
Căn cứ vào mục tiêu, tính chất của nhiệm vụ, nêu các yêu cầu đối với công nghệ hoặc sản phẩm đáp ứng tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, như: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hình thành; bài báo khoa học được công bố; công nghệ lõi được làm chủ hoặc tạo ra; thiết kế, giải pháp hoặc quy trình công nghệ cần làm chủ; tỷ lệ giá trị gia tăng hoặc tỷ lệ nội địa hóa cần đạt; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng; giá trị kinh tế tạo ra; các tiêu chí khác (nếu có). 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
6.1. Năng lực trong nước có thể huy động
Nêu nhóm tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia có khả năng tham gia; không bắt buộc xác định tổ chức chủ trì chính thức.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.2. Phương án tổ chức triển khai
Nêu dự kiến phương án phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nước ngoài (nếu có).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.3. Rủi ro chính và phương án xử lý sơ bộ:
Đánh giá các rủi ro chính của nhiệm vụ và đề xuất phương án xử lý.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
Căn cứ tính chất, mục tiêu của nhiệm vụ, nêu dự kiến đơn vị tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc nêu phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Dự kiến hiệu quả và tác động:
Nêu tác động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khả năng tạo giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, khả năng xuất khẩu, tạo việc làm, hình thành chuỗi cung ứng và các tác động lan tỏa khác.
8.1. Về kinh tế - xã hội
8.2. Về khoa học và công nghệ
8.3. Về quốc phòng, an ninh
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Thời gian thực hiện:
10. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện:
Cơ cấu nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước: ……………………………%.
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:19]: ……………………%. [19:  Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các nguồn chi khác (nếu có).] 

11. Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của nhiệm vụ kiến nghị đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng do Hội đồng tư vấn kiến nghị

	TT
	Tên nhiệm vụ kiến nghị đặt hàng

	Mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá
	Phương thức
tổ chức
thực hiện
	Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ 
(tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	



	
	
	
	


              
 Thư ký khoa học				   Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)                                              (Ký và ghi rõ họ, tên) 




Biểu mẫu B7-KNCG-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



KIẾN NGHỊ CỦA CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC,
NƯỚC NGOÀI TƯ VẤN ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

I. Thông tin nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng kiến nghị thực hiện
1. Tên nhiệm vụ:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Căn cứ xây dựng:
2.1. Căn cứ pháp lý
Nêu căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN[footnoteRef:20]; Nghị quyết, quy hoạch, chương trình, đề án của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương liên quan nhiệm vụ. [20:  Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.2. Công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan:
Tên và số thứ tự công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành mà nhiệm vụ hướng tới.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Tính cấp thiết:
3.1. Bài toán hoặc nhu cầu thực tiễn cần giải quyết
Nêu rõ bài toán, vấn đề của quốc gia, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc nhu cầu thị trường cần giải quyết; tính mới, tính cấp thiết và hệ quả nếu không giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3.2. Lý do cần Nhà nước xem xét đặt hàng
Làm rõ tính cấp thiết, tính chiến lược, mức độ rủi ro, quy mô nguồn lực hoặc yêu cầu phối hợp vượt quá khả năng tự triển khai của một tổ chức, doanh nghiệp.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Mục tiêu:
4.1. Mục tiêu tổng quát
Nêu kết quả cuối cùng cần đạt, gắn trực tiếp với bài toán cần giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4.2. Mục tiêu cụ thể
Nêu các mục tiêu chính, đáp ứng mục tiêu của Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (Nghị định số 260/2026/NĐ-CP).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Dự kiến yêu cầu đối với sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cần đạt: 
5.1 Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá 
Nêu sản phẩm đầu ra chính, số lượng, các chỉ tiêu đánh giá cần đạt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ
Căn cứ vào mục tiêu, tính chất của nhiệm vụ, nêu các yêu cầu đối với công nghệ hoặc sản phẩm đáp ứng tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, như: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hình thành; bài báo khoa học được công bố; công nghệ lõi được làm chủ hoặc tạo ra; thiết kế, giải pháp hoặc quy trình công nghệ cần làm chủ; tỷ lệ giá trị gia tăng hoặc tỷ lệ nội địa hóa cần đạt; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng; giá trị kinh tế tạo ra; các tiêu chí khác (nếu có). 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
6.1. Năng lực trong nước có thể huy động
Nêu nhóm tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia có khả năng tham gia; không bắt buộc xác định tổ chức chủ trì chính thức.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.2. Phương án tổ chức triển khai
Nêu dự kiến phương án phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nước ngoài (nếu có).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.3. Rủi ro chính và phương án xử lý sơ bộ:
Đánh giá các rủi ro chính của nhiệm vụ và đề xuất phương án xử lý.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................7. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
Căn cứ tính chất, mục tiêu của nhiệm vụ, nêu dự kiến đơn vị tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc nêu phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Dự kiến hiệu quả và tác động:
Nêu tác động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khả năng tạo giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, khả năng xuất khẩu, tạo việc làm, hình thành chuỗi cung ứng và các tác động lan tỏa khác.
8.1. Về kinh tế - xã hội
8.2. Về khoa học và công nghệ
8.3. Về quốc phòng, an ninh
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Thời gian thực hiện:
10. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện:
Cơ cấu nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước: ……………………………%.
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:21]: ……………………%. [21:  Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp các nguồn chi khác (nếu có).] 

11. Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của nhiệm vụ kiến nghị đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng do chuyên gia tư vấn kiến nghị

	TT
	Tên nhiệm vụ kiến nghị đặt hàng

	Mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá
	Phương thức
tổ chức
thực hiện
	Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ 
(tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia trong nước, nước ngoài)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	



	
	
	
	



	 
	CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC,
 NƯỚC NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ, tên)







Biểu mẫu B8-NVĐH-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG 
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VỀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
(Kèm theo Công văn số.........ngày.........tháng .........năm 20.....
 của bộ, ngành, địa phương)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Thời gian thực hiện dự kiến: ……….. tháng (từ tháng … năm … đến tháng … năm …).
3. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: …………tỷ đồng. 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện được xác định trên cơ sở các nội dung chi tại Phụ lục kèm theo Biểu mẫu này.
Cơ cấu nguồn vốn:
- Ngân sách nhà nước: ……………………………%.
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:22]: ……………………%. [22:  Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các nguồn chi khác (nếu có).] 


II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ
1. Căn cứ xây dựng: 
1.1. Căn cứ pháp lý
Nêu trường hợp và căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN[footnoteRef:23]; Nghị quyết, quy hoạch, chương trình, đề án của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương liên quan nhiệm vụ. [23:  Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.2. Công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan:
Ghi tên và số thứ tự trong Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Tính cấp thiết:
2.1. Bài toán hoặc nhu cầu thực tiễn cần giải quyết
Nêu rõ bài toán, vấn đề của quốc gia, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoặc nhu cầu thị trường cần giải quyết; tính mới, tính cấp thiết và hệ quả nếu không giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.2. Lý do cần Nhà nước xem xét đặt hàng
Làm rõ tính cấp thiết, tính chiến lược, mức độ rủi ro, quy mô nguồn lực hoặc yêu cầu phối hợp vượt quá khả năng tự triển khai của một tổ chức, doanh nghiệp.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Mục tiêu: 
3.1. Mục tiêu tổng quát
Nêu kết quả cuối cùng cần đạt, gắn trực tiếp với bài toán cần giải quyết.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3.2. Mục tiêu cụ thể
Nêu các mục tiêu chính, đáp ứng mục tiêu của Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt) quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (Nghị định số 260/2026/NĐ-CP).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Yêu cầu đối với sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cần đạt: 
4.1 Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá 
Nêu sản phẩm đầu ra chính, số lượng, các chỉ tiêu đánh giá cần đạt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4.2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ
Căn cứ vào mục tiêu, tính chất của nhiệm vụ, nêu các yêu cầu đối với công nghệ hoặc sản phẩm đáp ứng tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, như: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hình thành; bài báo khoa học được công bố; công nghệ lõi được làm chủ hoặc tạo ra; thiết kế, giải pháp hoặc quy trình công nghệ cần làm chủ; tỷ lệ giá trị gia tăng hoặc tỷ lệ nội địa hóa cần đạt; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng; giá trị kinh tế tạo ra; các tiêu chí khác (nếu có). 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai: 
5.1. Năng lực trong nước có thể huy động
Nêu nhóm tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia có khả năng tham gia; không bắt buộc xác định tổ chức chủ trì chính thức.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.2. Phương án tổ chức triển khai
Nêu dự kiến phương án phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nước ngoài (nếu có).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.3. Rủi ro chính và phương án xử lý sơ bộ:
Đánh giá các rủi ro chính của nhiệm vụ và đề xuất phương án xử lý.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
Căn cứ tính chất, mục tiêu của nhiệm vụ, nêu dự kiến đơn vị tiếp nhận, ứng dụng, khai thác kết quả hoặc nêu phương án tiếp tục phát triển, chuyển giao, thương mại hóa, nhân rộng kết quả.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Dự kiến hiệu quả và tác động:
Nêu tác động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khả năng tạo giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, khả năng xuất khẩu, tạo việc làm, hình thành chuỗi cung ứng và các tác động lan tỏa khác.
7.1. Về kinh tế - xã hội
7.2. Về khoa học và công nghệ
7.3. Về quốc phòng, an ninh
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

III. NỘI DUNG PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

	TT
	Tên nhiệm vụ đặt hàng

	Mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá
	Phương thức
tổ chức
thực hiện
	Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ 
(tên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyên gia)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	




	
	
	
	



	
	BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN KHÁC Ở TRUNG ƯƠNG, CHỦ TỊCH
 ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

	
	(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)









Biểu mẫu C1-PNXLB-CNCL
42/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN BỘ/[footnoteRef:24] [24:  Hội đồng tư vấn liên Bộ thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn liên Bộ); Tổ chuyên gia liên Bộ rà soát, lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng (sau đây viết tắt là Tổ chuyên gia liên Bộ).] 

TỔ CHUYÊN GIA LIÊN BỘ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



PHIẾU NHẬN XÉT 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

Họ và tên thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ/Tổ chuyên gia liên Bộ:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
I. Nhận xét nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng 
1. Căn cứ xây dựng và tính cấp thiết của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng (sau đây viết tắt là nhiệm vụ đặt hàng):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Sự phù hợp của nhiệm vụ đặt hàng đối với Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Sự đáp ứng của nhiệm vụ đặt hàng đối với mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	4. Không trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Tên của nhiệm vụ đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Mục tiêu của nhiệm vụ đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Phương thức tổ chức thực hiện theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
10. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
11. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
12. Dự kiến hiệu quả và tác động:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II. Kết luận của thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ/Tổ chuyên gia liên Bộ  
Kết luận phải thể hiện rõ:
1. Đối với thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ: Nhiệm vụ đặt hàng đủ điều kiện phê duyệt; đủ điều kiện phê duyệt nhưng cần hoàn thiện, bổ sung (nêu rõ nội dung cần hoàn thiện, bổ sung); hoặc không đủ điều kiện phê duyệt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Đối với thành viên Tổ chuyên gia liên Bộ: nhiệm vụ đặt hàng đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để phê duyệt.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	

	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN BỘ/
TỔ CHUYÊN GIA LIÊN BỘ
(Ký và ghi rõ họ, tên)



[bookmark: _Hlk135990138]Biểu mẫu C2-BBHĐLB-CNCL
      42/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN BỘ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN BỘ THẨM ĐỊNH 
 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

A. Những thông tin chung
[bookmark: _Hlk135990423]1. Căn cứ pháp lý thành lập Hội đồng tư vấn liên Bộ thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn liên Bộ); Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn liên Bộ: Quyết định số ........./QĐ-BKHCN ngày ... tháng ... năm 20…... của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thẩm định (sau đây viết tắt là nhiệm vụ thẩm định): 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Phương thức, thời gian và địa điểm họp Hội đồng tư vấn liên Bộ: 
- Phương thức: 
- Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
- Số thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ có mặt trên tổng số thành viên: ../..
- Vắng mặt:     ... người, gồm các thành viên:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
- Khách mời tham dự họp Hội đồng tư vấn liên Bộ (nếu có): 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	....
	.....
	.......


B. Nội dung làm việc của Hội đồng tư vấn liên Bộ 
1. Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn liên Bộ.
2. Chủ tịch Hội đồng tư vấn liên Bộ trao đổi về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn liên Bộ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt).
3. Đại diện bộ, ngành, địa phương xây dựng hồ sơ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược hoặc chuyên gia tư vấn xây dựng đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trình bày nội dung cơ bản của đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động tư vấn của Hội đồng  tư vấn liên Bộ (nếu có); cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn liên Bộ;

4. Ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ[footnoteRef:25]: [25:  Ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ: thẩm định và cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được phân công về việc hồ sơ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng và theo các nội dung quy định ở mục 8.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Ý kiến của đại diện bộ, ngành, địa phương xây dựng hồ sơ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng tư vấn liên Bộ (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Các ý kiến thẩm định khác (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Kết luận của Hội đồng tư vấn liên Bộ về các nội dung chính sau:
8.1. Căn cứ xây dựng và tính cấp thiết của nhiệm vụ thẩm định:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.2. Sự phù hợp của nhiệm vụ thẩm định đối với Chương trình quốc gia đặc biệt:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.3. Sự đáp ứng của nhiệm vụ thẩm định đối với mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	8.4. Kết quả rà soát trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.5. Tên của nhiệm vụ thẩm định:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.6. Mục tiêu của nhiệm vụ thẩm định:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.7. Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.8. Phương thức tổ chức thực hiện theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.9. Nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.10. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.11. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.12. Dự kiến hiệu quả và tác động:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Kết luận: (kết luận Hội đồng tư vấn liên Bộ cần thể hiện rõ: Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng đủ điều kiện phê duyệt; đủ điều kiện phê duyệt nhưng cần hoàn thiện, bổ sung (nêu rõ nội dung cần hoàn thiện, bổ sung); hoặc không đủ điều kiện phê duyệt).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Hội đồng tư vấn liên Bộ thông qua Biên bản làm việc.

	Thư ký Hội đồng tư vấn liên Bộ 
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Chủ tịch Hội đồng tư vấn liên Bộ
(Ký và ghi rõ họ, tên)





Biểu mẫu C3-BCTĐ-CNCL
      42/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Số:          /BCTĐ-BKHCN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng 
thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
đặc biệt về công nghệ chiến lược 

Kính gửi: …… (bộ, ngành, địa phương đặt hàng)

Thực hiện quy định tại Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15, Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (sau đây viết tắt là Nghị định số 260/2026/NĐ-CP), Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt), theo đề nghị tại Công văn số…./…  ngày…tháng…năm…của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt, kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn liên Bộ[footnoteRef:26] ngày…tháng…năm 20…, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến thẩm định đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ đặt hàng) với các nội dung chính như sau: [26:  Hội đồng tư vấn liên Bộ được thành lập theo Quyết định số …/QĐ-BKHCN ngày … tháng …  năm … của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; được mời họp theo Giấy mời số …/GM-BKHCN ngày … tháng … năm …. Tại cuộc họp thẩm định có mặt …/… thành viên; vắng mặt …/…thành viên (gồm: đại diện bộ, ngành,…vắng mặt, chuyên gia nếu có)] 

1. Căn cứ xây dựng và tính cấp thiết của nhiệm vụ đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	2. Sự phù hợp của nhiệm vụ đặt hàng đối với Chương trình quốc gia đặc biệt:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	3. Sự đáp ứng của nhiệm vụ đặt hàng đối với mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Kết quả rà soát trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Tên của nhiệm vụ đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Mục tiêu của nhiệm vụ đặt hàng:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Phương thức tổ chức thực hiện theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
10. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
11. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
12. Dự kiến hiệu quả và tác động:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
13. Các ý kiến thẩm định khác (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
14. Kết luận: 
(Kết luận tại báo cáo thẩm định cần thể hiện rõ: Nhiệm vụ đặt hàng đủ điều kiện phê duyệt; đủ điều kiện phê duyệt nhưng cần hoàn thiện, bổ sung (nêu rõ nội dung cần hoàn thiện, bổ sung); hoặc không đủ điều kiện phê duyệt).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Trên đây là Báo cáo thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược, gửi bộ, ngành, địa phương./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- …
- Lưu: VT, ...
	BỘ TRƯỞNG 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                                                                     (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)








Biểu mẫu C4-BBTCGLB-CNCL
      42/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔ CHUYÊN GIA LIÊN BỘ RÀ SOÁT, 
LỰA CHỌN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....



BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN GIA LIÊN BỘ RÀ SOÁT,  LỰA CHỌN
 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

A. Những thông tin chung
1. Căn cứ pháp lý thành lập Tổ chuyên gia liên Bộ rà soát, lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng (sau đây viết tắt là Tổ chuyên gia liên Bộ); Quyết định thành lập Tổ chuyên gia liên Bộ: Quyết định số ........./QĐ-BKHCN ngày .../ .../20…... của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng rà soát, lựa chọn (sau đây viết tắt là nhiệm vụ rà soát): …………
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Phương thức, thời gian và địa điểm họp Tổ chuyên gia liên Bộ: 
- Phương thức: 
- Thời gian và địa điểm:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
- Số thành viên Tổ chuyên gia liên Bộ có mặt trên tổng số thành viên: ../..
- Vắng mặt:     ... người, gồm các thành viên:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
- Khách mời tham dự họp Tổ chuyên gia liên Bộ (nếu có): 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	....
	.....
	.......


B. Nội dung làm việc của Tổ chuyên gia liên Bộ 
1. Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Tổ chuyên gia liên Bộ.
2. Tổ trưởng Tổ chuyên gia liên Bộ trao đổi về phương thức làm việc của Tổ chuyên gia liên Bộ theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.
3. Ý kiến của thành viên Tổ chuyên gia liên Bộ[footnoteRef:27]: [27:  Ý kiến của thành viên Tổ chuyên gia liên Bộ: rà soát, lựa chọn và cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được phân công về hồ sơ nhiệm vụ rà soát và theo các nội dung quy định ở mục 6.] 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Ý kiến bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia liên Bộ (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Các ý kiến thẩm định khác (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Kết luận của Tổ chuyên gia liên Bộ về các nội dung chính sau:
6.1. Căn cứ xây dựng và tính cấp thiết của nhiệm vụ rà soát:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.2. Sự phù hợp của nhiệm vụ rà soát đối với Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.3. Sự đáp ứng của nhiệm vụ rà soát đối với mục tiêu của Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và tiêu chí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
	6.4. Kết quả rà soát trùng lặp với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã và đang thực hiện:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.5. Tên của nhiệm vụ rà soát:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.6. Mục tiêu của nhiệm vụ rà soát:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.7. Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.8. Phương thức tổ chức thực hiện theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.9. Nguồn đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.10. Tính khả thi và phương án tổ chức triển khai:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.11. Khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng kết quả:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.12. Dự kiến hiệu quả và tác động:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Kết luận: (Kết luận của Tổ chuyên gia liên Bộ cần thể hiện rõ: Nhiệm vụ rà soát đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt).
7. Tổ chuyên gia liên Bộ thông qua Biên bản làm việc. 

	Thư ký Tổ chuyên gia liên Bộ 
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Tổ trưởng Tổ chuyên gia liên Bộ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
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TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHUYÊN GIA LIÊN BỘ 
ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐẶT HÀNG

	TT
	Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng
	Mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá
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tổ chức
thực hiện
	Xác định nguồn đề xuất nhiệm vụ 
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	Thư ký Tổ chuyên gia liên Bộ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Tổ trưởng Tổ chuyên gia liên Bộ
(Ký và ghi rõ họ, tên)










